HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

1. Giáo viên biên soạn Tài liệu học tập và Phiếu hướng dẫn học sinh tự học
PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp: 9
	Chủ đề 2: Từ gene đến protein ( tt)
Bài  21: NẾU GENE BỊ ĐỘT BIẾN?


	Hoạt động 1: 
I. KHÁI NIỆM VÀ CÁC DẠNG ĐỘT BIẾN GENE

	Tìm thông tin SGK trang 62 chọn từ thích hợp điền 

vào chỗ …….

- Đột biến gene là những biến đổi  trong cấu trúc của ……. liên quan tới một hoặc …………….. nucleotide .
- Đột biến gene là biến dị …………….
- Kể tên các dạng đột biến gene?

	Hoạt động 2: 
II. NGUYÊN NHÂN GÂY ĐỘT BIẾN GENE
	Nguyên nhân nào gây ra đột biến gene?


	III. VAI TRÒ CỦA ĐỘT BIẾN gene
	Tại sao đột biến gene thường có hại cho bản thân sinh vật?
Kể tên các đột biến gene có lợi, có hại, trung tính?

	Bài 25 THƯỜNG BIẾN



	I. SỰ BIẾN ĐỔI CỦA KIỂU HÌNH DO TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG

	Thường biến là gì?
Hãy nêu 1 số ví dụ thường biến?

Thường biến có lợi hay có hại cho bản thân sinh vật, tại sao?

	II. MỐI QUAN HỆ GIỮA KIỂU GENE, MÔI TRƯỜNG VÀ KIỂU HÌNH

	Em nhận xét mối quan hệ của kiểu gene, môi trường và kiểu hình?
Phân biệt tính trạng chất lượng và số lượng? ví dụ?

Những loại tính trạng nào chịu ảnh hưởng kiểu gene?

Những loại tính trạng nào chịu ảnh hưởng của môi trường?

	III. MỨC PHẢN ỨNG

	Mức phản ứng là gì?
Mức phản ứng do đâu quy định?


2. Giáo viên hướng dẫn học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Trường: THCS Thị Trấn
Lớp: 9
Họ tên học sinh

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Sinh 9
	Chủ đề 2: Từ gene đến protein ( tt)

Bài  21: NẾU GENE BỊ ĐỘT BIẾN?

I. Khái niệm và các dạng đột biến gene
1.Đột biến gene là gì?
- Đột biến gene là những biến đổi trong cấu trúc của gene liên quan tới một hoặc 1 số cặp  nucleotide .
- Đột biến gene là biến dị di truyền

- Đột biến gene xảy ra riêng lẻ, không định hướng ở cơ thể sinh vật
2. Các dạng đột biến gene thường gặp (đột biến điểm)
· Mất 1 cặp nucleotide
· Thêm 1 cặp nucleotide
· Thay thế 1 cặp nucleotide này bằng 1 cặp nucleotide khác.

	1.

2.

3.

	II. 
	III. NGUYÊN NHÂN GÂY ĐỘT BIẾN GENE
- Nguyên nhân bên trong cơ thể: những biến đổi bất thường trong sinh lý, sinh hóa trong tế bào. VD: sai sót trong quá trình nhân đôi DNA

- Nguyên nhân bên ngoài cơ thể: tác nhân vật lý (tia tử ngoại, tia X, tia phóng xạ, sốc nhiệt,…); tác nhân hóa học (chất độc hóa học: nicotine, dioxins, colchicine,…); tác nhân sinh học (vi khuẩn, virus,...).
	

	
	III. Vai trò của đột biến gene.
Đa số đột biến gene tạo ra các gene lặn thường có hại cho bản thân sinh vật ngoài ra có thể gây chết, một số có lợi, một số trung tính. 
Ví dụ: 
· Đầu và chân sau của lợn con bị dị dạng ( gây hại.
· Đột biến hồng cầu hình lưỡi liềm gây bệnh ung thư máu ở người ( có hại
· Đột biến làm tăng khả năng chịu hạn, chịu rét ở lúa ( có lợi
· Đột biến nhóm máu ở người ( trung tính

	

	
	Bài 25 THƯỜNG BIẾN


	

	
	I. SỰ BIẾN ĐỔI CỦA KIỂU HÌNH DO TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG
- Thường biến là những biến đổi kiểu hình của cùng một kiểu gene phát sinh trong đời cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường
- Đặc điểm của thường biến:
+ Biểu hiện đồng loạt theo hướng xác định, tương ứng với điều kiện ngoại cảnh.
+ Không di truyền vì  không làm biến đổi kiểu gene.

(  giúp sinh vật thích nghi được với sự thay đổi của môi trường.

	

	
	II. MỐI QUAN HỆ GIỮA KIỂU GENE, MÔI TRƯỜNG VÀ KIỂU HÌNH
· Kiểu hình là kết quả sự tương tác  giữa kiểu gen và môi trường.

· Các  tính trạng chất lượng phụ  thuộc vào kiểu gen. Ví dụ: màu đỏ tía của giống lúa nếp cẩm, hàm lượng lipit có trong sữa,…

· Các  tính trạng số lượng phụ  thuộc vào kiểu hình. Ví dụ: số hạt lúa trên 1 bông lúa, lượng sữa vắt trong ngày của bò sữa Hà Lan, …
	

	
	III. MỨC PHẢN ỨNG
- Mức phản ứng là giới hạn của thường biến của một kiểu gene (hoặc chỉ 1 gene hay 1 nhóm gene) trước môi trường khác nhau.
- Mức phản ứng do kiều gene qui định.

	


3. Một số lưu ý.
